
STT Tên tỉnh Số quyết định
Ngày công bố 

KQĐT

Ngày hết hạn 

thầu

Hình thức đấu 

thầu
Tên gói thầu

1 Cà Mau

SYT 1771/QĐ-SYT 30/6/2021 14/6/2023 Rộng rãi Tân dược

2 Nam Định

SYT 306/QĐ-SYT 21/6/2021 30/9/2021 Rộng rãi Tân dược

307/QĐ-SYT 21/6/2021 30/9/2021 Rộng rãi Chế phẩm YHCT

3 Thanh Hóa

SYT 738/QĐ-SYT 29/6/2021 31/12/2021 Rộng rãi Tân dược

4 Bắc Ninh

SYT 610/QĐ-SYT 1/7/2021 31/3/2022 Rộng rãi Tân dược

611/QĐ-SYT 1/7/2021 31/3/2022 Rộng rãi Chế phẩm YHCT

612/QĐ-SYT 1/7/2021 31/3/2022 Rộng rãi Vị thuốc YHCT

BV Phổi 141/QĐ-BVP 10/5/2021 31/12/2021 Rộng rãi Tân dược

142/QĐ-BVP 10/5/2021 31/12/2021 Rộng rãi BDG

BV Sản Nhi 774/QĐ-BVSN 23/6/2021 31/12/2021 Rộng rãi Tân dược

775/QĐ-BVSN 23/6/2021 31/12/2021 Rộng rãi BDG

5 Phú Thọ

SYT 728/QĐ-SYT 21/7/2021 21/1/2023 Rộng rãi Tân dược

729/QĐ-SYT 21/7/2021 21/1/2023 Rộng rãi Vị thuốc

6 Bạc Liêu

SYT 644/QĐ-SYT 2/6/2021 31/12/2022 Rộng rãi Tân dược

BVĐK Thanh Vũ Medic 163/QĐ-BVTV 07/01/2021 07/01/2022 Rộng rãi Tân dược

Danh sách các đơn vị



164/QĐ-BVTV 07/01/2021 07/01/2022 Rộng rãi Tân dược

BVĐK Thanh vũ medic Bạc Liêu 311/QĐ-BVTV2 1/7/2021 1/7/2022 Rộng rãi Tân dược

312/QĐ-BVTV2 1/7/2021 1/7/2022 Rộng rãi Tân dược

7 Bình Định

SYT 1888/QĐ-SYT 29/6/2021 31/12/2021 Rộng rãi Tân dược

2120/QĐ-SYT 15/7/2021 31/12/2021 Rộng rãi Tân dược

8 Hà Nội

Bệnh viện TW Quân đội 108 1761/QĐ-BV 7/4/2021 04/07/2022 Rộng rãi Biệt dược gốc

1760/QĐ-BV 7/4/2021 04/07/2022 Rộng rãi Tân dược

1954/QĐ-BV 12/4/2021 12/4/2022 Rộng rãi Chế phẩm YHCT

Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội 170/QĐ-YHPX&UB 6/7/2021 6/7/2022 Rộng rãi Tân dược, Biệt dược gốc, Chế phẩm YHCT

Bệnh viện Da liễu TW 671/QĐ-BVDLTW 17/06/2021 17/06/2022 Rộng rãi Tân dược

672/QĐ-BVDLTW 17/06/2021 17/06/2022 Rộng rãi Biệt dược gốc

Bệnh Viện Phổi Trung Ương 774/BVPTƯ 20/7/2021 20/12/2021 Rộng rãi Tân dược

669/BVPTƯ  21/6/2021  21/12/2021 Rộng rãi Tân dược

Bệnh viện Nhi Trung ương 2605/QĐ-BVNTW 28/06/2021 28/03/2022 Rộng rãi Tân dược

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 645/QĐ-BVĐHYHN 07/05/2021 07/05/2022 Rộng rãi Biệt dược gốc

697/QĐ-BVĐHYHN 21/7/2021 25/07/2022 Rộng rãi Tân dược

Bệnh viện E 3899/QĐ-BVE 28/07/2021 28/02/2022 Rộng rãi Tân dược, Biệt dược gốc

Bệnh viện K 1159/QĐ-BVK 15/7/2021 20/07/2022 Rộng rãi Tân dược, Biệt dược gốc

1460/QĐ-BVK  21/7/2021 27/07/2022 Rộng rãi Biệt dược gốc

1608/QĐ-BVK 26/8/2021 09/01/2022 Rộng rãi Tân dược

1609/QĐ-BVK 26/8/2021 09/01/2022 Rộng rãi Tân dược

9 Hòa Bình

978/QĐ-SYT 05/06/2021 11/06/2023 Rộng rãi Chế phẩm YHCT

1077/QĐ-SYT 06/09/2021 12/09/2023 Rộng rãi Tân dược

10 Lâm Đồng

SYT 445/QĐ-SYT 23/4/2021 23/4/2022 Rộng rãi Dược liệu



11 Yên Bái

SYT 307/QĐ-SYT 2/7/2021 31/12/2021 Rộng rãi Tân dược

308/QĐ-SYT 2/7/2021 31/12/2021 Rộng rãi Biệt dược gốc

12 Thừa Thiên Huế

Bệnh viện Trung ương Huế 397/QĐ-BVH 18/5/2021 18/5/2022 Rộng rãi Biệt dược gốc

537/QĐ-BVH 29/6/2021 29/6/2022 Rộng rãi Tân dược

13 Lạng Sơn

SYT 2345/QĐ-SYT 10/8/2021 10/8/2022 Rộng rãi Tân dược

1806/QĐ-SYT 29/06/2021 29/6/2022 Rộng rãi Chế phẩm YHCT

2308/QĐ-SYT 02/08/2021 2/8/2022 Rộng rãi Vị thuốc YHCT

BVĐK tỉnh Lạng Sơn 609/QĐ-BVĐK 21/6/2021 21/3/2022 Rộng rãi Tân dược

14 Hưng Yên

SYT 990/QĐ-SYT 30/7/2021 4/4/2022 Rộng rãi Tân dược, Biệt dược gốc, Chế phẩm YHCT

15 Đồng Nai

SYT 967/QĐ-SYT 7/7/2021 31/12/2022 Rộng rãi Tân dược

2063/QĐ-SYT 3/8/2021 31/12/2022 Rộng rãi Tân dược

16 Bình Thuận

SYT 1083/QĐ-SYT 19/8/2021 19/9/2022 Rộng rãi Tân dược

17 Ninh Thuận

SYT 369/QĐ-SYT 12/7/2021 12/7/2022 Rộng rãi Tân dược

370/QĐ-SYT 12/7/2021 12/7/2022 Rộng rãi Vị thuốc YHCT

18 Quảng Ninh

SYT 1300/QĐ-SYT 25/8/2021 25/8/2022 Rộng rãi Tân dược

19 Bắc Giang

SYT 1320/QĐ-SYT 12/8/2021 11/8/2023 Rộng rãi Tân dược

20 Gia Lai

SYT 910/QĐ-SYT 26/8/2021 31/12/2022 Rộng rãi Chế phẩm YHCT

911/QĐ-SYT 26/8/2021 31/12/2022 Rộng rãi Tân dược



21 Đồng Tháp

SYT 920/QĐ-SYT 31/7/2021 31/7/2023 Rộng rãi Tân dược

22 Đắk Lắk

BV ĐK vùng Tây Nguyên 207/QĐ-BVVTN 08/02/2021 2/2022 Rộng rãi Tân dược

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên 71/QĐ-BVVTN 15/01/2021 1/2022 Rộng rãi Biệt dược gốc

BV ĐK vùng Tây Nguyên 297/QĐ-BVVTN 05/03/2021 3/2022 Rộng rãi Tân dược

BV Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk 67/QĐ-BVYHCT 04/02/2021 04/02/2022 Rộng rãi Chế phẩm YHCT

Bệnh viện Đa Khoa TP. BMT 667/QĐ-BVTP 25/06/2021 25/06/2022 Rộng rãi Tân dược

TTYT Huyện Ea Kar 236/QĐ-TTYT 22/06/2021 22/06/2022 Rộng rãi Tân dược

Trung tâm Y tế  huyện Krông Bông 109/QĐ-TTYT 19/04/2021 19/04/2022 Rộng rãi Tân dược

Trung tâm Y tế  huyện Lắk 179/QĐ-TTYT 23/06/2021 23/06/2022 Rộng rãi Tân dược

TTYT huyện Krông Ana 177/QĐ-TTYT 10/06/2021 10/06/2022 Rộng rãi Vị thuốc cổ truyền

TTYT huyện Ea Súp 62/QĐ-TTYT 24/03/2021 24/03/2022 Rộng rãi Tân dược

TTYT huyện Krông Năng 114/QĐ-TTYT 27/05/2021 27/05/2022 Rộng rãi Tân dược

Bệnh viện Đa khoa khu vực 333 115/QĐ-BV 30/06/2021 30/06/2022 Rộng rãi Tân dược

BV Lao và Bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk 89/QĐ-BVLVBP 27/04/2021 27/04/2022 Rộng rãi Biệt dược gốc

BV Lao và Bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk 97/QĐ-BVLVBP 28/04/2021 28/04/2022 Rộng rãi Tân dược

Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn 87/QĐ-TTYT 26/04/2021 26/04/2022 Rộng rãi Tân dược

Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk 185/QĐ-TTYT 31/05/2021 31/05/2022 Rộng rãi Tân dược

Bệnh viện Đa Khoa TP. BMT 854/QĐ-BVTP 30/07/2021 30/07/2022 Rộng rãi Biệt dược gốc

TTYT huyện EaH'Leo 191/QĐ-TTYT 31/05/2021 31/05/2022 Rộng rãi Tân dược

23 TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Chợ Rẫy 2386/QĐ-BVCR 27/5/2021 27/5/2022 Rộng rãi Tân dược

3032/QĐ-BVCR 26/07/2021 26/5/2022 Rộng rãi Tân dược





Tân dược, Biệt dược gốc, Chế phẩm YHCT

Tân dược, Biệt dược gốc

Tân dược, Biệt dược gốc



Tân dược, Biệt dược gốc, Chế phẩm YHCT


